
Nam Nữ Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

TIẾNG ANH

1 Nguyễn Thị Diệu Hiền 14/08/1990 TA-TH-01
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2

Con 

Thương 

Binh

91.5 5 96.5

2 Lương Thị Thu Hương 27/07/1993 TA-TH-02
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
90 90

3 Văn Trần Quế Lâm 23/04/1997 TA-TH-03
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
95 95

4 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 23/07/1993 TA-TH-04
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
63 63

5 Võ Nguyễn Ngọc Ngân 03/02/1995 TA-TH-05
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
87.5 87.5

6 Phan Thị Kim Phượng 07/09/1996 TA-TH-06
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
84.5 84.5

7 Nguyễn Dư Kim Phụng 17/10/1989 TA-TH-07
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
96.5 96.5

Tổng 

điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG 3

(GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (TIẾNG ANH, THỂ DỤC, TIN HỌC, ÂM NHẠC)

VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ Tên

Ngày tháng năm sinh

SBD

ĐIỂM THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2)

(Kèm theo Thông báo số   03/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2024)

Điểm 

ưu tiên

Đơn vị dự tuyển

Stt Ưu tiên
Ghi 

chú



8 Trần Thị Kim Thấm 26/07/1999 TA-TH-08
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
81.5 81.5

9 Nguyễn Thị Xuân 19/11/1993 TA-TH-09
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Không xét 

nguyện vọng 2
85 85

THỂ DỤC

1 Trần Minh Huy 15/07/1998 TD-TH-01
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị 

Minh Khai

0 Vắng

2 Nguyễn Hoàng Minh 17/06/1993 TD-TH-02
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 

Trường Tiểu học 

La Văn Cầu
89 89

3 Trương Thị Cẩm Loan 13/08/1995 TD-TH-03
Trường Tiểu học La 

Văn Cầu

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị 

Minh Khai

69 69

4 Võ Hiền Phương 02/11/1995 TD-TH-04

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

Trường Tiểu học 

La Văn Cầu
81 81

5 Trần Thị Thanh Thanh 02/4/1994 TD-TH-05

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du
77 77

TIN HỌC

1 Lê Thị Kim Dung 28/08/1991 TH-TH-01
Trường tiểu học 

Tôn Thất Tùng

Trường tiểu học 

Trần Phú
88 88

2 Nguyễn Văn Tuyên 03/06/1996 TH-TH-02
Trường Tiểu học 

Trần Phú

Trường Tiểu học 

Tôn Thất Tùng

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

tham gia 

công an 

nhân dân

87 2.5 89.5

ÂM NHẠC

1 Lê Thị Mai Phương 12/06/1993 AN-TH-01
Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám

Trường Tiểu học 

Kim Đồng
70 70



2 Thái Minh Phượng 07/08/1994 AN-TH-02
Trường Tiểu học  

Nguyễn Hiền

Trường Tiểu học 

Bùi Thị Xuân
72 72

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

Nguyễn Thị Thanh Thúy


